
STT Mã học viên  Họ và tên Ngày sinh Lớp Mã Học phần Học phần Ghi chú

1 21057261 Nguyễn Quỳnh Anh 06/09/1997
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
PEC6130 Đàm phán và quản lý xung đột

2 21057263 Hoàng Quốc Bảo 21/09/1991
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
PEC6130 Đàm phán và quản lý xung đột

3 21057268 Nguyễn Viết Dũng 11/08/1989
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
PEC6130 Đàm phán và quản lý xung đột

4 21057270 Nguyễn Đức Đạt 10/01/1996
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
PEC6130 Đàm phán và quản lý xung đột

5 21057282 Nguyễn Thùy Hương 08/10/1997
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
PEC6130 Đàm phán và quản lý xung đột

6 21057308 Trần Thị Phương Thảo 28/03/1984
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
PEC6130 Đàm phán và quản lý xung đột

7 21057311 Trần Văn Thuận 18/03/1989
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
PEC6130 Đàm phán và quản lý xung đột

8 21057315 Nguyễn Thị Kiều Trang 27/07/1997
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
PEC6130 Đàm phán và quản lý xung đột

9 21057223 Lê Thị Hoa 18/08/1984
QH-2021-E.CH KẾ 

TOÁN 2
FIB6007 Kế toán tài chính nâng cao

10 21057229 Lê Thị Thùy 28/06/1983
QH-2021-E.CH KẾ 

TOÁN 2
FIB6007 Kế toán tài chính nâng cao

11 21057213 Hoàng Như Hiến 18/02/1978
QH-2021-E.CH 

CSC&PT 2
INE6103 Lý thuyết kinh tế vĩ mô

12 21057213 Hoàng Như Hiến 18/02/1978
QH-2021-E.CH 

CSC&PT 2
FDE6036

Môi trường kinh doanh và phát triển 

doanh nghiệp

13 21057261 Nguyễn Quỳnh Anh 06/09/1997
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
FIN6020

Phân tích các vấn đề về tiền tệ và 

ngân hàng

14 21057263 Hoàng Quốc Bảo 21/09/1991
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
FIN6020

Phân tích các vấn đề về tiền tệ và 

ngân hàng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

KỲ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023
(Kèm theo công văn số               /TB-ĐHKT ngày         tháng   06     năm 2023)

Page 1 of 2



STT Mã học viên  Họ và tên Ngày sinh Lớp Mã Học phần Học phần Ghi chú

15 21057268 Nguyễn Viết Dũng 11/08/1989
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
FIN6020

Phân tích các vấn đề về tiền tệ và 

ngân hàng

16 21057270 Nguyễn Đức Đạt 10/01/1996
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
FIN6020

Phân tích các vấn đề về tiền tệ và 

ngân hàng

17 21057282 Nguyễn Thùy Hương 08/10/1997
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
FIN6020

Phân tích các vấn đề về tiền tệ và 

ngân hàng

18 21057308 Trần Thị Phương Thảo 28/03/1984
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
FIN6020

Phân tích các vấn đề về tiền tệ và 

ngân hàng

19 21057311 Trần Văn Thuận 18/03/1989
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
FIN6020

Phân tích các vấn đề về tiền tệ và 

ngân hàng

20 21057315 Nguyễn Thị Kiều Trang 27/07/1997
QH-2021-E.CH 

QLKT 2
FIN6020

Phân tích các vấn đề về tiền tệ và 

ngân hàng

21 22057081 Đinh Thị Phương Linh 21/02/2000
QH-2022-E.CH 

KTQT 2
BSA6022 Quản trị tài chính quốc tế

22 21057223 Lê Thị Hoa 18/08/1984
QH-2021-E.CH KẾ 

TOÁN 2
FIB6037 Tài chính công nâng cao

23 21057229 Lê Thị Thùy 28/06/1983
QH-2021-E.CH KẾ 

TOÁN 2
FIB6037 Tài chính công nâng cao

24 21057370 Nguyễn Phương Thảo 23/06/1996
QH-2021-E.CH 

QTKD 2
INE6001 Thiết kế nghiên cứu luận văn

25 21057426 Nguyễn Minh Đức 11/09/1992
QH-2021-E.CH 

TCNH 2
FIB6101 Thuế quốc tế

26 21057432 Nguyễn Trung Hiệu 30/08/1994
QH-2021-E.CH 

TCNH 2
FIB6101 Thuế quốc tế

Danh sách gồm 26 trường hợp.
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